
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH P                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 02/2023/HNGĐ-ST 

N    12 t án  01 n   2023 

V/v Tran  c ấp  ôn n ân v   ia đìn   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH P 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa Phiên toà: B     T   T u Hu  n; 

Các Hội thẩm nhân dân: B  B i T   Hả ; 

                                                B  N u ễn T   P ẩ . 

- Thư ký phiên toà: B  H  n  T   Vân - T ư ký T   án n ân dân tỉn  P. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tham gia phiên tòa: Ông Hoàng 

Thanh PH -  Kiể  sát vi n.  

N    12 t án  01 n   2023 tại trụ sở T   án n ân dân tỉn  P ti n   n    t    

s  t ẩ  côn  k ai vụ án t ụ  ý số: 142/2022/T  T-HNGĐ n    07 t án  11 n   

2022 v  vi c  Tran  c ấp  ôn n ân v   ia đìn  . 

T e  Qu  t đ n  đưa vụ án ra   t    số: 03/2023/QĐ T-HNGĐ ngày 03 tháng 

01 n   2023  iữa các đư n  sự: 

Nguyên đơn: An  H  n  Đ n  D, sin  n   1992; ĐKHKTT: Tổ 12, khu 7, xã 

T, thành phố V, tỉnh P. 

Bị đơn: Ch  Hoàng Th  H, sin  n   1994; ĐKHKTT: Tổ 12, khu 7, xã T, thành 

phố V, tỉnh P; hi n đan  ở Đ i   an. 

Người được bị đơn ủy quyền nhận các văn bản tố tụng của Tòa án: Bà Lê Th  

Ninh B, sin  n   1968; đ a chỉ: Tổ 9, khu 5, xã T, thành phố V, tỉnh P. 

           (Các đư n  sự đ u có đ n  in   t    vắng mặt) 

   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng nguyên đơn anh Hoàng Đăng D 

trình bày: Anh và ch  Hoàng Th  H đ n  ký k t hôn ngày 06/01/2014 tại UBND xã T, 



  

thành phố V, tỉnh P. Trư c k i k t  ôn  ai   n đư c tự d  tì   iểu, đ n  ký k t  ôn 

tự n u  n, k ôn     ai ép buộc. Sau khi k t hôn v  chồng v  sống cùng bố mẹ đẻ của 

anh tại khu 7, xã T, thành phố V, tỉnh P. Quá trình chung sốn  v  c ồn  sống hạnh 

p úc đ n n   2015 t ì p át sin   âu t uẫn. Nguyên nhân là v  chồng không h p 

nhau, bất đồn  quan điểm sống, lối sốn . Đ n n   2016 c   H  đi  a  động tại Đ i 

Loan thì hai v  chồng vẫn liên lạc v i n au, sau đó k  ảng 3 tháng thì v  chồng 

không liên lạc v i nhau nữa. Hi n nay ch  H vẫn đan   a  động tại Đ i   an v  c ưa 

quay trở lại Vi t Nam.  Nay xét thấy tình cảm v  chồng không còn, mục đíc   ôn 

n ân k ôn  đạt đư c nên anh D đ  ngh  T a án n ân dân tỉn  P ú T    iải quy t cho 

an  đư c     ôn v i c   Hoàng Th  H. 

V  con chung: Anh D  ác đ n  v  chồng có 01 con chung là Hoàng Th  Tường 

V, sinh ngày 25/10/2014. Hiên nay cháu V đan  sống cùng anh. Khi ly hôn anh xin 

đư c trực ti p nuôi dưỡn , c    sóc,  iá  dục cháu V v  k ôn  đ  ngh  ch  H phải có 

n  ĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh. 

V  tài sản chung, công n , côn  s c đón   óp: An  D  ác đ n  v  c ồn  

k ôn  có n n k ôn  đ  n    T a án  iải quy t.  

V  án p í     ôn: An  D  in tự n u  n c  u t  n  ộ t e  qu  đ n  của p áp 

 uật.V  c i p í tố tụn  (Giá  đ n ): An  D  in tự n u  n c  u t  n  ộ v  k ôn    u 

cầu T a án   i n ận tr n  Bản án. 

Anh D   u cầu T a án k ôn  ti n   n    a  iải, đ  n    T a án  iải qu  t 

vắn   ặt. 

Bị đơn chị Hoàng Thị H trình bày quan điểm tại đơn đề nghị đề ngày 

30/11/2022:  

V  quan     ôn n ân: C   v  an  H  n  Đ n  D đ n  ký k t hôn ngày 

06/01/2014 tại UBND xã T, thành phố V, tỉnh P. Trư c k i k t  ôn  ai   n đư c tự 

do tìm hiểu, đ n  ký k t  ôn tự n u  n, k ôn     ai ép buộc. Sau khi k t hôn v  

chồng v  sống cùng mẹ đẻ anh D tại khu 7, xã T, thành phố V, tỉnh P. Quá trình 

chung sống v  chồng sống hạnh phúc đ n khoản  n   2016 t ì p át sin   âu t uẫn. 

Nguyên nhân là do anh D san  Đ i   an v  ghen tuông. Thời  ian sau đó c   đi  a  

động tại Đ i   an từ n   2016 c   đ n na  v  c ưa qua  trở lại Vi t Nam. Nay anh 

D có đ n đ  ngh  T a án n ân dân tỉn  P ú T    iải quy t c   an  đư c     ôn v i 

ch , quan điểm của ch     đồng ý ly hôn v i an  H  n  Đ n  D. 

V  con chung: Ch   ác đ n  tr n  quá trìn  c un  sống v  chồng có 01 con 

chung là Hoàng Th  Tường V, sinh ngày 25/10/2014. Hi n nay cháu V đan  sống 



  

cùng anh D và bà nội. Khi ly hôn ch   in đư c trực ti p nuôi dưỡng cháu V và không 

đ  ngh  anh D phải có n  ĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cùng ch . Tuy nhiên ch  

cũn  tôn tr ng nguy n v ng và quy t đ nh của cháu V, n u cháu V xin ở v i anh D 

thì ch  cũn     n t  n n ất trí. 

V  tài sản chung, công n , côn  s c đón   óp: C   H  ác đ n  v  c ồn   

k ôn  có t i sản chung, công n  hay công s c đón   óp  ì d  vậ  k ôn  đ  n    T a 

án giải quy t.  

C   H   u cầu T a án k ôn  ti n   n    a  iải, đ  n    T a án  iải qu  t vắn  

 ặt. C   đ  n          T   Nin  B, sin  n   1968 (    ẹ đẻ); đ a c ỉ: K u 5,  ã T, 

t  n  p ố V, tỉn  P sẽ n ận t a , có trác  n i   t ôn   á  các v n  ản tố tụn  của 

T a án c   c  . 

Đại di n Vi n kiểm sát phát biểu quan điể :  

V  tố tụn : Vi c chấp hành pháp luật tố tụng, trong quá trình giải quy t vụ án, 

Thẩ  p án, T ư ký đã c ấp   n  đún  các qu  đ nh của Bộ  uật Tố tụn  dân sự. 

V  nội dung x : V  quan h  hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh D 

và ch  H. V  con chung: Giao cháu Hoàng Th  Tường V, sinh ngày 25/10/2014 cho 

an  H  n  Đ n  D trực ti p nuôi dưỡng. Ch  H không phải cấp dưỡng nuôi con. V  

t i sản c un , côn  n , côn  s c: Xác đ n  k ôn  có v  k ôn  đ  n     iải qu  t. V  

án phí: Anh D ch  án p í     ôn s  t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. V  tố tụn : Quan h  pháp luật tranh chấp và thẩm quy n giải quy t của Tòa 

án: An  H  n  Đ n  D khởi ki n đ  ngh  T a án n ân dân tỉn  P ú T    iải quy t 

cho anh đư c     ôn c   Hoàng Th  H    quan     Tran  c ấp  ôn n ân v   ia đìn   

theo khoản 1 Đi u 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự n   2015. Tr n  đ n  in     ôn, 

anh D trình bày hi n ch  H đan  sống và làm vi c tại Đ i   an. Tại v n  ản số 

22687/QLXNC-P5 ngày 27/10/2022 của Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 

xác nhận:  H  n  T   H, sin  n    05/01/1994 đã  uất nhập cảnh 05 lần, xuất cảnh 

gần nhất n    24/8/2018,  i n c ưa có t ôn  tin n ập cản  v  nư c . C n c  khoản 3 

Đi u 35, Đi u 37 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh P thụ  ý v   iải quy t, 

  t    vụ án    đún  t ẩm quy n. N u  n đ n,    đ n vắn   ặt tại p i n t a v  có 



  

đ n đ  n    T a án   t    vắn   ặt, Hội đồn    t    c n c  k  ản 1 Đi u 228 Bộ 

 uật Tố tụn  dân sự ti n   n    t    vụ án t e  t ủ tục c un .  

[2]. V  nội dun : T e  đ n k ởi ki n v  các t i  i u, c  n  c  có tr n   ồ s  

vụ án, an  H  n  Đ n  D và ch  Hoàng Th  H k t hôn v i n au tr n c  sở tự nguy n, 

không vi phạ  đi u cấm của p áp  uật, đ n  ký k t hôn tại UBND xã T, thành phố V, 

tỉnh P v   n    06/01/2014. Đâ     quan    hôn nhân h p p áp v  đư c pháp luật 

công nhận. D  v  c ồn  k ôn  có ti n  nói c un , v  c ồn  sốn   a n au t ời  ian 

d i n n tìn  cả  k ôn  c n,  ai   n k ôn  có sự quan tâ , tH   u, c    sóc  ẫn 

n au;  ôn n ân  â  v   tìn  trạn  trầ  tr n , đời sốn  c un  k ôn  t ể k   d i,  ục 

đíc   ôn n ân k ôn  đạt đư c n n an  D v  c   H đ u t ốn  n ất t uận tìn      ôn. 

D  vậ  T a án  e    t côn  n ận t uận tìn      ôn  iữa an  H  n  Đ n  D v  c   

H  n  T   H. 

Hi n na  c   H đan  sin  sốn  v      vi c tại Đ i   an, đ n đ  n    của c   

  i từ Đ i   an v  k ôn  đư c   p p áp  óa  ãn  sự t e  qu  đ n  tại Đi u 124 Luật 

hôn nhân v   ia đìn . Tòa án nhân dân tỉnh P đã trưn  cầu Phòng kỹ thuật hình sự - 

Công an tỉnh P  iá  đ nh dấu vân tay trong đ n đ  n    mà ch  H g i v  từ Đ i   an. 

C n c  k t quả  iá  đ n  của P  n  kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn  P (BL 31) đã k t 

 uận: Dấu vân ta   n ón tr  trái  v   n ón tr  p ải   in dư i  ục  N ười     đ n  

tr n   Đ n đ  n     đ  n    30/11/2022 s  v i dấu vân ta  in tại ô  n ón tr  trái  v  

 n ón tr  p ải tr n C  n   in  n ân dân số 132233498   i t n H  n  T   H, sinh 

n    05/01/1994; n i ĐKHK t ườn  trú: Xã T, t  n  p ố V, tỉn  P d  Côn  an tỉn  P 

cấp n    12/3/2016    d  c n  1 n ười in ra. Từ đó đủ c  sở k ẳn  đ n  vi c c   

H  n  T   H v  an  H  n  Đ n  D t uận tìn      ôn       n t  n tự n u  n.  

[3]. V  c n c un : An  D v  c   H  ác đ n  v  chồng có 1 con chung là Hoàng 

Th  Tường V, sinh ngày 25/10/2014. Khi ly hôn anh D và ch  H cùng có nguy n v ng 

nuôi c n c un . Tu  n i n quan điểm của ch  H là tôn tr ng quy t đ nh của cháu V, 

n u cháu V xin ở cùng anh D thì ch  cũn     n t  n n ất trí, đồng thời nguy n v ng 

của cháu V     in đư c ở cùng bố. Do vậy, giao con chung là cháu Hoàng Th  Tường 

V c   an  H  n  Đ n  D trực ti p nuôi dưỡn , c    sóc,  iáo dục. Ch  H không 

phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh D do anh D không yêu cầu. X t t ấ  vi c 

t  a t uận nuôi c n c un  c   c   H và anh D là p     p v i qu  đ n  của  uật  ôn 

n ân v   ia đìn  n n đư c ghi n ận. 

[4]. V  t i sản c un , côn  n  v  v  côn  s c đón   óp: An  D v  c   H đ u 

 ác n ận k ôn  có. Vì vậ  Hội đồn    t    k ôn   iải qu  t. 



  

[5] V  án p í     ôn s  t ẩ : An  D tự n u  n c  u t  n  ộ án p í Hôn n ân 

 ia đìn  s  t ẩ .  

 [6]. Quan điể  đ  ngh  của đại di n Vi n kiểm sát tại p i n t a    có c n c  và 

phù h p đư c chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụn  Đi u 55; Đi u 58, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83;  Đi u 123  uật Hôn n ân 

v   ia đìn  n   2014; k  ản 1 Đi u 28; k  ản 3 Đi u 35; điể  c k  ản 1 Đi u 37; 

kh ản 4 Đi u 147 ; k  ản 1 Đi u 228; khoản 3 Đi u 479 Bộ  uật Tố tụn   dân sự n   

2015; Đi u 26; điể  a K  ản 5 Đi u 27 N    qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 n    

30/12/2016 của Ủ   an t ườn  vụ Quốc Hội k óa, Qu  đ n  v    c t u,  iễn,  iả , 

t u, nộp, quản  ý v  s  dụn  án p í v     p í T a án. X : 

1. V  quan     ôn n ân: Côn  n ận sự t uận tìn      ôn  iữa an  H  n  Đ n  

D v  c   H  n  T   H 

2. V  c n c un : Giao con chung là Hoàng Th  Tường V, sinh ngày 

25/10/2014 cho anh D trực ti p nuôi dưỡn , c    sóc,  iá  dục đ n khi con chung 

thành niên. Ch  H không phải cấp dưỡng ti n nuôi con chung cùng anh D do anh D 

không yêu cầu.  

 K ôn  ai có qu  n cản trở qu  n  ặp  ỡ v  t    n   c n c un . 

3. V  t i sản c un , côn  n , côn  s c đón   óp: An  H  n  Đ n  D v  c   

H  n  T   H t ốn  n ất  ác đ n  k ôn  có n n k ôn  đ  n    T a án  iải qu  t.  

4. V  án p í     ôn s  t ẩ : An  H  n  Đ n  D tự n u  n c  u 300.000 đồn  

(Ba tr   n  ìn đồn ) ti n án p í     ôn s  t ẩ . Xác n ận an  D đã nộp 300.000 

đồn  (Ba tr   n  ìn đồn ) ti n tạ   n  án p í t e   i n  ai t u ti n tạ   n  án p í 

số AA/2020/0000351 n    07/11/2022 tại Cục T i   n  án dân sự tỉn  P. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7a,7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án dân 

sự. 



  

Đư n  sự có mặt tại Vi t Nam có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ khi 

nhận đư c Bản án để đ  ngh  Tòa án cấp trên xét x  phúc thẩm. Đư n  sự cư trú ở 

nư c ngoài có quy n kháng cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Bản án đư c tống 

đạt h p l   hoặc kể từ ngày Bản án đư c niêm y t h p l  t e  qu  đ nh của pháp luật. 

 

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh P;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Cục THADS tỉnh P; 

- UBND xã T; 

- Các đư n  sự; 

-  ưu: H  - AV. 

               

 

                     Th  Th  H   n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


